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sg. Cửa Đại

sg. Hậu

đầm  Cầu Hai

sg. Lam

sg. Hồng

sg. Hàm  Luông

sg. Thu Bồn

sg. Soài Rạp

sg. Đáy

sg. Trà Khúc

đầm
Hà Trung

hồ Kẻ Gỗ

sg. 
Vệ

sg. Cửa
 Lớn

sg. Ninh Cơ

sg. 
Trà
 Bồ
ng

sg. Mỹ Thanh

sg. Lèn

sg.
 Vé
t

sg. Ka Long

hồ Yên Lập

sg. Ô ng Đ
ốc

sg. Tam  Kỳ

hồ 
Sông Dinh

sg. Gành Hào

hồ Tiên Lang

sg. Thoa

hồ Thủy Lợi

sg. Chợ Bộ

sg. B
a Liê
n

sg. Cổ Chiên

sg. Hậu

H. Bố  Trạc h

H. Bắc Bình

H. Lệ Th ủy

H. Hòn Đất

H. U Minh

H. Kỳ Anh

H. Quảng  Ninh

H. Đầm  Dơi

TX. Ninh  Hòa

H. Ph ú Lộ c

TP. Hạ Long

H. Ph ù Cát

H. Ph ong  Điền

H. Hàm  Tân

H. Cần Giờ

H. Tuy Ph ong

H. Ph ù Mỹ

H. An Minh

H. Tiên Yên

H. Vĩnh Linh

H. Ng ọc Hiển

H. Ba Tri

H. Hải Hà

H. Cam  Lâm

H. Đông  Hải

H. Gio Linh

H. Vạn Ninh

H. Tuy An

H. Cẩm  Xuyên

H. Núi Th ành

H. Ph ú Tân

H. Năm  Căn

H. An Biên

H. Trần Văn Th ời

H. Bình Sơn

H. Th uận Nam

H. Trần Đề

H. Ng h i Lộ c

H. Hàm  Th uận Nam

H. Xuyên Mộ c

H. Hải Lăng

H. Bình Đại

TP. Ph ú Quố c
H. Kiên Lương

H. Quỳnh  Lưu

H. Th ạnh  Ph ú

H. Hòa Bình

H. Th ăng  Bình

TX. Sông  Cầu

TX. Hương  Trà

H. Quảng  Trạc h

TX. Ng h i Sơn

H. Ch âu Thành

TX. Vĩnh Ch âu

H. Cầu Ng ang

H. Th uận Bắc

H. Đầm  Hà

H. Vân Đồn

H. Ninh  Hải

H. Triệu Ph ong

TP. Cẩm  Ph ả

H. Diễn Ch âu

TX. Ph ú Mỹ

TX. Đứ c Ph ổ

H. Ph ú Vang

H. Duy Xuyên

H. Ninh  Ph ước

TX. Hoài Nh ơn

H. Hải Hậu

H. Tiền Hải

TP. Mó ng  Cái

H. Th ái Th ụy

H. Đất Đỏ

H. Mộ  Đứ c

H. Th ạc h  Hà

TX. Kỳ Anh

H. Ch âu Thành

TP. Cam  R anh

H. Tư Ng h ĩa

H. Kim  Sơn

H. Cát Hải

TP. Qui Nh ơn

H. Ng h i Xuân

TX. La Gi

H. Tiên Lãng

TX. Đông  Hòa

H. Giao Th ủ y

H. Hoằng  Hó a

H. Cù Lao Dung

TX.
Quảng  Yên

H. Ng a Sơn
H. Hậu Lộ c

H. Gò Công  Đông

H. Lộ c Hà

TX. Điện Bàn

TP. Nha Trang

TP. Phan Th iết

TX. Ba Đồn

H. Quảng  Điền

TX. Duyên Hải

H. Quảng  Xương

H. Tân Ph ú Đông

TP. Bạc Liêu

TX. Hoàng  Mai

TP. Đồng  Hới

H. Th ạc h  Hà

TP. Vũng  Tàu

H. Kiến Th ụy

TP. Quảng  Ng ãi

TP. Tuy Hòa

TP. Hà Tiên

TP. Tam  Kỳ

TP. R ạc h  Giá

H. Long  Điền

Q. Sơn Trà

TP. Sầm  Sơn

Q. Dương  Kinh

TP. Phan R ang  -
Th áp Ch àm

Q. Ng ũ Hành Sơn

TX. Cửa Lò

H. Kiên Hải

H. Lý Sơn

Q. Thanh Kh ê

Cửa Cổ Chiên

Cửa Đáy

Cửa Hàm  Luông

Cửa Đại

Cử
a S
ót

Cửa Soài Rạp

Cửa Định An

Cửa Hới

Cửa Ba Lai

Cửa Lạch Ghép

Cửa Bé

 Cửa Lớn

Cửa Trần Đề

Cửa Đại

Cửa Ba Lạt

Cửa Hội

Cửa Đà Rằng

Cửa Trà Lý

Cửa Tiểu

Cử
a N
hượ
ng

Cửa Cấm

Cửa Lạch Quèn

Cửa Tiên Châu

Cửa Ròn

Cửa Gianh

Cửa Dinh

Cửa Mỹ Thạnh

Cửa Văn Úc

Cửa Lạch Vạn

Cửa Lò

Cửa Ô ng Trang

Cửa Tráp

Cửa Lạch Giang

Cửa Lạch Trường

Cửa Mỹ Á

Cửa Bồ Đe

Cửa Thái Bình

Cửa Lũy

Cửa Bắc Luân

 Cửa Hà Liên

Cửa Sa Kỳ

Cử
a K
hẩu

Cửa Gành Hào

Cửa Trường Giang

Cửa Lạch Tray

Cửa Tùng

Cửa Bạng

Cửa Trà Bồng

Cửa Tam  Quan

Cửa Việt

Cửa Diên Hộ

Cửa Nhật Lệ

Cửa N
am  Ô

Cửa Lý Hòa

Cửa Bảy Háp

Cửa Doanh

Cửa Rạch Gốc

Cửa Sông Đốc

Cửa Khánh Hội

Cửa Cái Đôi Vàm

Cửa Lân

Đảo Ph ú Quố c

Ðảo Hòn Tre

Đảo Lý Sơn

Hòn Tre

Đảo Hòn  Mê

Đảo Bình Ba

Đảo Hòn Kh oai

Đảo Cồn Cỏ

Hòn Mắt

Đảo Hòn Mun

Hòn Mỹ Giang

Hòn Ng ư

Cù lao
Mái Nh à

Cù Lao Cau

Đảo Bình Hưng

Hòn Sao

Hòn Ch uố i

Hòn Sơn Dương

Hòn Nộ i

Hòn Ông

Hòn Mấu

Hòn Ng ang

Hòn Ch ùa

Hòn Anh Đông

Hòn Buông

Hòn Vang Quần đảo Bà Lụa

Đảo Yến

Hòn Đôi

Hòn Trứng  lớn

Hòn Chồng

Hòn Nược

Hòn Tổ Yến

Hòn Đá Chìm

Hòn Dứa

Hòn Đeo

Hòn XiXi

Hòn 
Ông  Cơ

Hòn Nh um  Bà

Hòn Tranh

Hòn Lao

Hòn
Con Trâu

Hòn Mó ng  Tay

Hòn Đỏ

Hòn Đá Lẻ

Hòn Ông

Hòn Tai

Hòn Sơn Tế 1

Đảo Nh ơn Ch âu

Hòn
Con R ùa

Hòn Dung

Quần đảo An Th ới

Hòn Dâm  Ng oàiHòn Th ơm

Quần đảo Nam  Du

Hòn Long
Quần đảo Hải Tặc

Ðảo Cái Bầu

Đảo Cát Bà

Ðảo Trà Bản Ðảo Cô Tô

Đảo Cái Ch iên

Ðảo
Thanh  Lân

Ðảo TrầnÐảo
Sậu Nam

Đảo
Ph ượng  Hoàng

Đảo 
Hạ Mai

Ðảo Th oi Xanh

Đảo
Th ượng  Mai

Đảo Bạc h  Long  Vĩ

Đảo Vĩnh Thực

Hòn Dấu

Hòn Long  
Ch âu Đông

Hòn Long  
Ch âu Tây

Hòn Long  
Ch âu Bắc

Quần đảo Th ổ Ch u

Đảo Th ổ Ch u
Hòn Từ

Đảo Nam  Du Hòn Bờ Đập
Hòn Trước

Đảo h òn Ng h ệ

Ðảo Hòn Lớn

Hòn Thị

Hòn Đố c

Đảo 
Cù Lao Chàm

Đảo Ph ú Quý

đảo Côn Sơn

Hòn Trứng  b é

Đảo Hòn Hải

Đảo Linh Côn

Cồn cát Tây

Đảo Bến Lạc

Bãi Đá Bắc

Đảo Bạch Quy

Đảo Chim Én

Đảo Phú Lâm

Đảo Tri Tôn

Đá Bông Bay

Đảo Cây

Đảo Hoàng Sa

Đảo Quang Ảnh
Đảo Duy Mộng

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA 
(TP. ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM)

Bãi ngầm Macclesfield

Bãi Kiều Ngựa

Đảo Vĩnh Viễn

Đảo Bình Nguyên

Bãi Đinh Ba

Đảo Nam Yết

Đảo Ba Bình

Đảo Song Tử Tây

Đảo Thị Tứ

Bãi Cỏ Mây

Đá Kỳ Vân

Ðá Thuyền Chài

Bãi Suối Ngà

Đá Tây

Đá Lớn

Đá Đông

Đảo Sinh Tồn
Đá Vành Khăn

Bãi Sa Bin

Đảo Trường Sa

Đảo Sơn Ca

Bãi Thám Hiểm

Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Trường Sa Đông

Bãi Chim Biển

Đá Chữ Thập

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
(TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM)

Bãi Tư Chính

Bãi Huyền Trân

Bãi Phúc Tần

Bãi Phúc Nguyên

Bãi Quế Đường

Bãi Vũng Mây

Đảo An Bang

Bãi Ngọc Điền

Đảo Phan Vinh

Đảo Tốc Tan
Đảo Núi Le

Đá Lát

Đá Tiên Nữ

Đá Nam

Đảo Bến Lạc

Đá Cá Nhám

Đá Suối Ngọc

Đá Suối Cát

Đá Hoa Lau

Đá Sác Lốt

Đá Công Đo

Đá Su Bi
Đảo Loại Ta

South Bank

Bãi Trăng Khuyết

Đá Ba Đầu

Đá Cô Lin Đá Ken Nan

Đá Nhỏ

Đá Núi Thị

Đá Én ĐấtĐá Đền Cây Cổ

Đảo Song Tử Đông

Đá An Lão

Đá Phúc Sỹ
Đá Len Đao

Bãi Đinh
Bãi Đất

Bãi Ba Kè

NGHỆ AN

THANH HÓA

Q UẢNG NAM

HÀ  TĨNH

Q UẢNG BÌNH

CÀ  MAU

PHÚ Y ÊN

KIÊN GIANG

Q UẢNG TRỊ

Q UẢNG NGÃI

Q UẢNG NINH

KHÁNH HÒA

SÓC TRĂNG

THỪA THIÊN HUẾ

BẾNTRE

NINH THUẬN

BẠC LIÊU

TRÀ  VINH

TIỀN GIANG

THÁI BÌNH

NAM Đ ỊNH

NINH BÌNH

TP. 
HỒ CHÍ MINH

TP. 
ĐÀ  NẴNG

(KIÊN GIANG)

BÌNH THUẬN

BÌNH ĐỊNH

BÀ  RỊA
VŨNG TÀ U

TP. 
HẢI PHÒNG

TP. HÀ  NỘI

LẠNG SƠN

BẮC GIANG

HẢI DƯƠNG

HÒA BÌNH
HÀ  NAM

SƠN LA

PHÚ THỌ

HƯNG Y ÊN

BẮC NINH

KON TUM

GIA LAI

ĐẮK LẮK

LÂ M ĐỒNG

ĐẮK NÔNG

ĐỒNG NAI

BÌNH PHƯỚC

BÌNH DƯƠNG

LONG AN

ĐỒNG THÁP

AN GIANG

CẦN THƠ

HẬU GIANG

VĨNH LONG

TÂ Y  NINH

VĨNH PHÚC

THÁI NGUY ÊN

TUY ÊN Q UANG

Y ÊN BÁIĐIỆN BIÊN PHỦ

LAI CHÂ U LÀ O CAI

HÀ  GIANG 
CAO BẰNG

BẮC KẠN

D

6
5

F

B
C

E

8

K

C

D

F

A
E

I

1

9

43

1

O

H

B

C

D

G

9
8

7

20

25

A111

B'

E'

21

19

45

44

43

10

A2

A3
A4A5

A6

A7

A8

A9

X1

A4

H1

21

20
19

18

17

16
15

14 13

12

11

10

A10

 20

A11

VN13

VN12

2

1

22

!((1A

!((15

!((80

!((10

!((53

!((49B

!((26

!((63

!((21

!((1D

!((51

!((48

!((57

!((39B

!((18A

!((61

!((18C

!((24

!((9

!((46

!((49

!((1A

!((39B

!((1A

!((1A

!((1A

!((15

!((1A

!((1A

!((1A

!((1A

!((1A

!((1A

300

20

100

1000

500

3000

40
00

200
0

50

20
0

5000

20

100
0

1000

2000

2000

1000

20

100

2000

100
0

4000

2000

100
0

2000

2000

100

1000

40
00

1000

2000

2000

4000

2000

20

1000

3000

2000

100

2000

4000

2000

2000

100

2000

1000

3000

100

1000

20

400
0

4000

10
00

3000

4000

4000

300
0

20

20
00

200
0

1000

2000

200
0

2000

20

100
0

100

10
00

20

20

3000
4000

1000

2000

1000

2000

1000

20

4000

1000

4000

4000

4000

2000

2000

2000

40
00

2000

200
0

20

100
0

1000

1000

1000

10
0

1000

4000

20
00

100

10
0

4000

2000

20
00

20

4000

2000

100
0

20

3000

2000

100

3000

10
00

20

4000

20

100
0

20

100
0

100

40
00

4000

3000

1000

4000

2000

20

100

2000

20

400
0

20

100

50

50

100

20

20

100
0

20

10
0

200
0

20

20

4000

40
00

1000

10
00

100

20
2000

100

20

3000

4000

20

20
00

20

2000

10
00

20

10
0

20

10
00

20

1000

1000

2000

20

100

2000

10
0

100
0 1000

4000

3000

100

4000

100
0

40
00

10
00

3000

20

200
0

2000

4000

400
0

2000

50

100

20

2000

4000

2000

4000

1000

10
0

20
00

10
00

20
00

20 2000

1000

10
00

2000

200
0

300
0

20

1000

2000

4000

3000

1000

3000

300
0

300
0

1000

2000

20

200
0

20

20

2000

100

4000

1000

4000

100

300
0

1000

3000

100

10
00

4000

4000

4000

20

20
00

1000

2000

10
00

2000

2000

4000

4000

100

2000

1000

4000

4000

20

1000

1000

20

4000

100

100
0

200
0

1000

20

3000

20

2000

20

1000

30
00

100

2000

100
0

10
00

1000

100
0

20

2000

20

10
00

10
00

4000

20

400
0

100

40
00

20

3000

4000

2000

20
00

20

100

20
00

1000

400
0

20

400
0

20
00

2000

1000

20

20

30
00

1000

40
00

2000

1000

100

30
00

1000

20

100

20

1000

400
0

100
0

10
00

3000

10
0

30
0

20

2000

100

10
00

4000

1000

100

20

1000

100
0

100

4000

30
00

20

200
0

1000

4000

20

1000

4000

2000

3000

1000

2000

20

30
00

4000

4000

100
0

4000

100

20

3000

100

40
00

2000

1000

2000

4000

1000

10
0

4000

20

100
0

50

1000

20

1000

1000

2000

20

3000

2000

100

2000

1000

20

2000

3000

10
0

4000

4000

3000

20

1000

20

1000

20

1000

4000

1000

1000

3000

3000

2000

400
0

1000

4000

20

20
00

100

1000

3000

20

1000

100
0

4000

2000

4000

3000

10
00

1000

2000

2000

2000

2000

2000

20

2000

1000

2000

40
00

2000

1000

400
0

40
00

400
0

1000

3000

4000

20
00

100
0

20

500

100

400
0

100

40
00

40
00

10
00

4000

30
00

1000

1000

1000

200
0

20

3000

20
00

4000

1000

2000

20

1000

200
0

2000

3000

2000

20

2000

50

10
00

20

20

1000

100

1000

100

100

400
0

1000

100

2000

1000

1000

100

200
0

1000

40
00

1000

2000

2000

4000

100
0

2000

1000

4000

2000

100

3000

400
0

200
0

100

20

2000

2000

2000

2000

20

100
0

4000

20

20

1000

1000

40
00

100
0

1000

118° E

117° E

117° E

116° E

116° E

115° E

115° E

114° E

114° E

113° E

113° E

112° E

112° E

111° E

111° E

110° E

110° E

109° E

109° E

108° E

108° E

107° E

107° E

106° E

106° E

105° E

105° E

104° E

104° E

103° E

103° E

102° E

102° E

23° N

23° N

22° N

22° N

21° N

21° N

20° N

20° N

19° N

19° N

18° N

18° N

17° N

17° N

16° N

16° N

15° N

15° N

14° N

14° N

13° N

13° N

12° N

12° N

11° N

11° N

10° N

10° N

9° N
9° N

8° N
8° N

7° N
7° N

6° N
6° N

5° N
5° N

4° N

24° N

CAMPUCHIA

LÀ O

TRUNG Q UỐC

MALAY SIA

V Ị N H 

T H Á I  L A N

V Ị N H 

B Ắ C  B Ộ
Đảo Hải Nam

BRUNEI

SƠ ĐỒ Đ ỊNH HƯỚNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ  ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
TRONG PHẠM VI KHÔNG GIAN BIỂN Q UỐC GIA 

THÁI  LAN

PHILIPINES

³

0 50 10025
Km

1 cm trên bản đồ ứng với 10 km ngoài thực địa

TỶ LỆ 1 : 1.000.000
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I.1. HIỆN TRẠNG TAI BIẾN, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

I.2. MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG

Đoạn b ờ c ó  ng uy cơ xó i lở
Kh u vực b ị ảnh h ưởng  b ởi xâm  nhập
m ặn do b iến đổi k h i hậu đến năm  2030

+ Kh u tránh  trú b ão h iện trạng
+ Kh u tránh  trú b ão quy h oạc h

Í Í Í Í Í Í Í Í

Í Í Í Í Í Í Í Í

Í Í Í Í Í Í Í Í

Í Í Í Í Í Í Í Í

Í Í Í Í Í Í Í Í

Mứ c độ  tổn th ương  cao

Mứ c độ  tổn th ương  th ấp
Mứ c độ  tổn th ương  trung  bình

Hành lang  b ảo vệ b ờ b iển
Đê b iển

Giới h ạn các k h u vực tìm  k iếm  c ứ u nạn (theo số  1009/QĐ-CHHVN, ng ày 14/7/2017)SRR I

!U1 Trung  tâm  ph ố i h ợp tìm  k iếm , c ứ u nạn h àng  h ải k h u vực I (Hải Ph òng  MR CC)

!U2 Trung  tâm  ph ố i h ợp tìm  k iếm , c ứ u nạn h àng  h ải k h u vực II (Đà Nẵng  MR CC)

!U3 Trung  tâm  ph ố i h ợp tìm  k iếm , c ứ u nạn h àng  h ải k h u vực III (Nha Trang  MR CC)

!U4 Trung  tâm  ph ố i h ợp tìm  k iếm , c ứ u nạn h àng  h ải k h u vực IV (Vũng  Tàu MR CC)

I. HIỆN TRẠNG TAI BIẾN, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ  MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG

II. Đ ỊNH HƯỚNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ  ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHÚ GIẢI

III. CÁC KÍ HIỆU KHÁC

!(̂ UBND cấp  tỉnh
&̂- UBND cấp h uyện

!(̂ Th ủ đô

Bình độ  sâu (20m )

Biên g iới quố c g ia
Địa g iới cấp tỉnh

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Địa g iới cấp h uyện
Đường  b ờ b iển

Đường  sắt
Đường  quố c lộ
Đường  tỉnh
Đường  h uyện
Sông , hồ, đầm

Vùng  b iển20

1A

Đảo
Bãi ng ầm

Đường  lãnh  h ải 12 h ải lý tính  từ  đường  c ơ sở

R anh  g iới vùng  nước lịc h  sử Việt Nam  - Cam puc h ia

Đường  ph ân định  Vịnh  Bắc Bộ  g iữa Việt Nam  – Trung  Quố c
Ðuờng  đó ng  c ửa Vịnh Bắc Bộ
Đường  c ơ sở

Đường  trung  tuyến g iữa hai đường  cơ sở Việt Nam  – Trung  Quố c
R anh  g iới th ềm  lục địa vượt quá 200 h ải lý Việt Nam  đệ trình  lên CLCS
R anh g iới vùng  đặc quyền k inh  tế 200 h ải lý c ủ a Việt Nam
R anh g iới th ềm  lục địa vượt quá 200 h ải lý c h ung  c ủ a Việt Nam  – Malaysia đệ trình  lên CLCS
R anh g iới th ềm  lục địa g iữa Việt Nam  - Indonesia
R anh  g iới vùng  c h ồng  lấn g iữa Việt Nam  - Malaysia - Th ái Lan
R anh g iới c h ưa ph ân định
R anh  g iới b iển g iữa Việt Nam  - Th ái Lan

R anh g iới vùng  c h ồng  lấn Việt Nam  - Malaysia

Sơ đồ đư ợc thu nhỏ từ sơ đồ tỷ lệ 1:1.000.000

Ran h giới vùn g trách n hiệm tìm kiếm cứu n ạn  trên  biển  của Việt Nam

Vĩ tuyến  
N13 - 36

N11 - 10
E111 - 40

N13 - 36
E116 - 00

N08 - 20
E116 - 00

N06 - 22
E111 - 40

SRR III

SRR II

SRR I

Trường  Sa SRR

MALAY SIA
QU Y HOẠ CH KHÔNG GIAN BIỂN QU ỐC GIA THỜI KỲ  2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TÀI NGU YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VN2000, lưới chiếu hình nón đứng đồng góc 2 vĩ tuyến chuẩn 11 độ và 21 độ, kinh tuyến trục  108 độ, vĩ tuyến gốc 4 độ.
Bản đồ được thành lập trên c ơ sở dữ liệu n ền địa lý q uốc gia tỷ lệ 1:1.000.000 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam  c ung c ấp năm  2021.

Hệ tọa độ:
Nguồn  tài liệu: 

Tên  q uy hoạch:
Tên  sơ đồ:

(Kèm  theo Tờ trình số........../TTr-BTNMT  ngày........ tháng........ năm  2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÒ NG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ Ứ NG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  
TRONG PHẠ M VI KHÔNG GIAN BIỂN QU ỐC GIA

TỶ LỆ 1 : 1.000.000

NHÀ THẦU  LIÊN DANH: VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, 
VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VIỆN CƠ HỌC

ĐỨ NG ĐẦU  LIÊN DANH: VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Hà Nội, ngày........ tháng........ năm  2023

Hà Nội, ngày........ tháng........ năm  2023 


